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1 0306141204 Trần Châu Báu 26/12/1995 4.85 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC Không đăng ký

2 0306141255 Mã Văn Nhất Phi 22/08/1996 5.36 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

3 0306151219 Huỳnh Phước An 24/05/97 7.14 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

4 0306151224 Linh Thành Cơ 28/11/97 6.48 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC Không đăng ký

5 0306151236 Nguyễn Chí Hải 18/01/95 6.02 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

6 0306151238 Nguyễn Phước Hậu 29/11/97 8.25 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

7 0306151239 Trần Phú Hiển 14/04/97 5.58 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

8 0306151245 Lê Minh Hoàng 05/07/97 5.86 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

9 0306151248 Võ Thị Huệ 20/02/97 6.67 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

10 0306151249 Lê Đức Huy 02/09/97 6.98 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

11 0306151250 Trần Công Nhật Huy 01/06/97 4.41 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC Không đăng ký

12 0306151253 Lương Minh Hưng 19/03/97 5.63 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

13 0306151254 Nguyễn Quốc Hưng 19/09/97 3.65 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC Không đăng ký

14 0306151258 Vũ Tuấn Kiệt 14/11/96 6.61 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

15 0306151259 Nguyễn Vũ Linh 18/01/97 6.00 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

16 0306151261 Huỳnh Tấn Lộc 30/01/97 4.40 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC Không đăng ký

17 0306151263 Tiên Kỳ Lộc 30/05/97 6.98 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

18 0306151264 Vũ Minh Luân 14/07/97 7.50 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

19 0306151266 Nguyễn Hữu Nam 25/11/97 5.67 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC Không đăng ký

20 0306151267 Phạm Ngọc Nghĩa 20/11/97 6.81 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

21 0306151268 Nguyễn Thái Ngọc 13/11/96 5.81 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

22 0306151275 Lê Ngọc Phát 29/06/96 6.17 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

23 0306151277 Võ Huỳnh Thanh Phong 23/09/97 7.93 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

24 0306151279 Hồ Thị Kim Phụng 00/00/97 6.34 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

25 0306151280 Phạm Phú Duy Quang 01/01/97 5.21 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

26 0306151281 Bùi Minh Quí 11/12/97 4.81 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

27 0306151285 Nguyễn Xuân Sang 01/01/97 5.89 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

28 0306151286 Phạm Thành Sang 26/11/97 5.96 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

29 0306151287 Trương Mạnh Sang 01/09/97 6.67 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC
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30 0306151288 Nguyễn Trường Sơn 16/05/97 5.93 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

31 0306151289 Võ Thanh Sơn 23/05/97 6.16 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

32 0306151300 Văn Công Thuận 15/01/95 4.52 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

33 0306151306 Nguyễn Võ Hữu Toàn 25/02/97 5.45 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

34 0306151310 Lê Minh Trí 26/10/97 5.96 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

35 0306151313 Nguyễn Ngọc Tuấn 02/06/97 5.42 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

36 0306151316 Đỗ Anh Tú 05/08/97 7.18 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

37 0306151317 Nguyễn Thanh Tú 26/11/97 7.21 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

38 0306151319 Trần Thanh Tú 19/09/97 5.25 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

39 0306151320 Nguyễn Tấn Vàng 12/03/97 5.98 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

40 0306151321 Trương Đình Văn 13/10/97 5.36 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

41 0306151322 Vũ Tiến Việt 23/02/97 7.27 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

42 0306151325 Lê Thanh Vinh 01/10/97 6.46 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

43 0306151326 Nguyễn Quang Vinh 02/03/96 5.12 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

44 0306151327 Trần Văn Vinh 26/04/97 5.71 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

45 0306151329 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 18/01/97 6.32 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

46 0306151330 Nguyễn Quốc Vương 28/03/93 7.65 CĐ TH 15C x CNPM CĐ TH 15PMC

47 0306151415 Trương Nhật Thanh 07/02/97 5.11 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMC

48 0306151420 Nguyễn Thanh Thế 02/02/97 8.26 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMC

49 0306151423 Lê Minh Thiện 05/03/97 4.74 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMC

50 0306151427 Nguyễn Ngọc Minh Thông 02/09/97 5.06 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMC

51 0306151428 Đỗ Thị Thanh Thủy 02/10/96 6.33 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMC

52 0306151429 Nguyễn Đoàn Trang Thư 30/03/97 6.16 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMC

53 0306151433 Lưu Hữu Trúc 25/08/97 4.92 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMC

54 0306151435 Phan Xuân Trường 22/09/97 7.19 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMC

55 0306151436 Phạm Văn Tuân 10/11/97 6.21 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMC

56 0306151438 Nguyễn Thành Tuyên 17/02/97 4.54 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMC Không đăng ký

57 0306151441 Hồ Phi Vũ 07/10/96 6.64 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMC

58 0306151442 Nguyễn Anh Vương 25/12/97 5.56 CĐ TH 15D x CNPM CĐ TH 15PMC
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